
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Stt Môn Bộ sách Nhà xuất bản

1 Ngữ văn 6, tập một - Ngữ văn 6, tập hai Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

2 Toán 6, tập một - Toán 6, tập hai Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

3 Tiếng Anh 6 Friend Plus Giáo Dục Việt Nam

4 Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

5 Lịch sử và Địa lí 6 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

6 Giáo dục công dân 6 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

7 Âm nhạc 6 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

8 Mĩ Thuật 6 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

9 Tin học 6 Cánh Diều Đại Học Sư Phạm

10 Công nghệ 6 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

11 Giáo dục thể chất 6 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

12 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Chân trời sáng tạo (Bản 1) Giáo Dục Việt Nam

KT. Hiệu Trưởng

Phó Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Minh Thu

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

DANH MỤC SGK LỚP 6 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG 

 NĂM HỌC 2023 - 2024

Tân Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2024



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Stt Môn Bộ sách Nhà xuất bản

1 Ngữ văn 7, tập một - Ngữ văn 7, tập hai Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

2 Toán 7, tập một - Toán 7, tập hai Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

3 Tiếng Anh 7 Friend Plus Giáo Dục Việt Nam

4 Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

5 Lịch sử và Địa lí 7 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

6 Giáo dục công dân 7 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

7 Âm nhạc 7 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

8 Mĩ Thuật 7 Chân trời sáng tạo ( Bản 1) Đại Học Sư Phạm

9 Tin học 7 Cánh diều Đại Học Sư Phạm

10 Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

11 Giáo dục thể chất 7 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

12 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 Chân trời sáng tạo (Bản 1) Giáo Dục Việt Nam

KT. Hiệu Trưởng

Phó Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Minh Thu

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

DANH MỤC SGK LỚP 7 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG 

 NĂM HỌC 2023 - 2024

Tân Bình, ngày 26 tháng 3 năm 2024



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Stt Môn Bộ sách Nhà xuất bản

1 Ngữ văn 8, tập một - Ngữ văn 8, tập hai Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

2 Toán 8, tập một - Toán 8, tập hai Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

3 Tiếng Anh 8 Friend Plus Giáo Dục Việt Nam

4 Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều
Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết 

bị Giáo dục Việt Nam

5 Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

6 Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

7 Âm nhạc 8 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

8 Mĩ Thuật 8 Chân trời sáng tạo (Bản 1) Giáo Dục Việt Nam

9 Tin học 8 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

10 Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

11 Giáo dục thể chất 8 Kết nối tri thức với cuộc sống Giáo Dục Việt Nam

12 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo ( Bản 1) Giáo Dục Việt Nam

KT. Hiệu Trưởng

Phó Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Minh Thu

 NĂM HỌC 2024 - 2025

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

DANH MỤC SGK LỚP 8 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG 

Tân Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2024



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Stt Môn Bộ sách Nhà xuất bản

1 Ngữ văn 9, tập một - Ngữ văn 9, tập hai Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

2 Toán 9, tập một - Toán 9, tập hai Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

3 Tiếng Anh 9 i- Learn Smart World Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam

4 Khoa học tự nhiên 9 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

5 Lịch sử và Địa lí 9 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

6 Giáo dục công dân 9 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

7 Âm nhạc 9 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

8 Mĩ Thuật 9 Chân trời sáng tạo ( Bản 1) Giáo Dục Việt Nam

9 Tin học 9 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

10
Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp - mô đun 

Lắp đặt mạng điện trong nhà 
Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

11 Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

12 Giáo dục thể chất 9 Chân trời sáng tạo Giáo Dục Việt Nam

13 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 Chân trời sáng tạo (Bản 1) Giáo Dục Việt Nam

Phó Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Minh Thu

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH

DANH MỤC SGK LỚP 9 SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG 

 NĂM HỌC 2024 - 2025

Tân Bình, ngày 26 tháng 3 năm 2024

KT. Hiệu Trưởng


